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9 14h Toán Văn Anh Toán Toán Văn Anh Toán Văn Anh 

Quỳnh, 

ThuýA, 

ThúyD 

Huyền, 

Bích, 

Hiên, 

Hiển 

DungA, 

DungB, 

Tâm 

Quỳnh, 

ThuýA, 

ThúyD 

Quỳnh, 

ThuýA, 

ThúyD 

Huyền, 

Bích, 

Hiên, 

Hiển 

DungA, 

DungB, 

Tâm 

Quỳnh, 

ThuýA, 

ThúyD 

Huyền, 

Bích, Hiên, 

Hiển 

DungA, 

DungB, 

Tâm 

8 14h Văn Anh Toán Văn Anh Toán Văn Anh Toán Văn 

Hiên, 

Hải, 

Tiệp, 

Khanh, 

Huyền. 

DungA, 

DungB, 

Tâm, 

Lương 

ThúyD, 

M.Anh, 

ThúyA, 

Loan 

Hiên, Hải, 

Tiệp, 

Khanh, 

Huyền. 

DungA, 

DungB, 

Tâm, 

Lương 

ThúyD, 

M.Anh, 

ThúyA, 

Loan 

Hiên, 

Hải, 

Tiệp, 

Khanh, 

Huyền. 

DungA, 

DungB, 

Tâm, 

Lương 

ThúyD, 

M.Anh, 

ThúyA, 

Loan 

Hiên, 

Hải, 

Tiệp, 

Khanh, 

Huyền. 

7 14h  

 

 

Anh Toán Văn Toán Văn Anh Toán Văn Anh Toán 

Tâm, 

DungB, 

Lương 

ThúyD, 

Quỳnh, 

Linh,  

Hiên, 

Tiệp, 

Huyền, 

Linh,  

M.Anh,  

 

Hiên, 

Tiệp, 

Huyền, 

Tâm, 

DungB, 

Lương 

ThúyD, 

Quỳnh, 

Linh,  

Hiên, 

Tiệp, 

Huyền, 

Tâm, 

DungB, 

Lương 

ThúyD, 

Quỳnh, 

Linh,  



M.Anh Khanh, 

Hiển 

Khanh, 

Hiển 

M.Anh Khanh, 

Hiển 

M.Anh 

15h

30 

   7A1ThúyD 

7A2Quỳnh  

      

6 14h 

 

 

 

Văn Toán Văn Anh Văn Toán Anh Văn Toán Anh 

Bích, 

Khanh, 

Mai, 

Thanh,  

Nhung, 

Loan, 

ThúyA,  

 

Bích, 

Hải, 

Mai, 

Thanh,  

DungA, 

Hậu, 

Lương 

Bích, 

Hải, 

Mai, 

Thanh,  

Nhung, 

Linh,  

 

Hậu, 

Lương,  

 

Bích, 

Hải, 

Mai, 

Thanh,  

Nhung, 

Linh,  

 

Hậu 

Lương  

 

15h

30 

6A2 -

Hải 

6A4-

Linh 

6A3-

Khanh 

 6A3-

Khanh 

6A2Loan   

6A5Thúy 

6A5-

DungA 

6A3-

Khanh 

6A2 Loan 

6A5Thúya 

6A5 

DungA 
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9 

 

9h15 Văn Anh Toán Văn Anh Toán Văn Anh Toán Văn 

8 

 

10h Văn Anh Toán Văn Anh Toán Văn Anh Toán Văn 

7 9h15 Văn Anh Toán Văn Anh Toán Văn Anh Toán Văn 

6 8h30 

 

Văn Anh Toán Văn Anh Toán Văn Anh Toán Văn 

 



 


